
Dặn dò: 

- Học sinh mở video (Unit 7) để luyện nghe, lặp lại từ Lesson 4 đến Lesson 6 và viết từ 

vựng vào vở như hướng dẫn trong năm học:  

Lesson 4( sh - shoes, sheep, fish) 

shoes: đôi giày 

sheep: cừu 

fish: cá 

Lesson 5( favorite color, try on, soccer’s team ) 

favorite color: màu yêu thích. 

try on: hãy thử  

soccer’s team: nhóm bóng đá, đội bóng đá 

- Bài tập có 2 phần: 

+ Workbook: Học sinh làm trong sách. Nếu học sinh không mang sách về nhà thì mới in 

tài liệu ra làm. 

+ Bài tập mở rộng: Tất cả học sinh in ra làm. Khi đi học lại HS nộp lại cho giáo viên 

TA. 

 

ANSWER KEY( ĐÁP ÁN) 

Exercise 1: Listen and look at the pictures. Circle A, B, or C. 

1B   2B   3A 

Exercise 2: Write the words. 

1. T-shirt  2. pants  3. hat  4. dress  5. coat 6. socks  

7. shorts 8. shoes. 

Exercise 3: Look at the white clothes. Write. Then color. 

1. His pants are blue. 
2. Her hat is pink. 
3. Her socks are red. 



4. His shorts are yellow. 
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UNIT 7: ARE THESE HIS PANTS? 

SÁCH BÀI HỌC (STUDENT’S BOOK). 

Lesson 4( trang 51) 

3. Read the chant again. Circle the sh sounds. 

Shirley's shoes are red, 

Her T-shirt is blue. 

She has a toy sheep, 

 

 



And a toy fish, too. 

The sheep is white, 

The fish is blue. 

Shirley wants to play, 

With me and with you. 

4. Look at the picture and circle the correct sound. 

1. sheep:      sh                     2 sofa:     sh    

                           h       s                             h         s                              

3. hand:      sh                    4. shoes:         sh 

            h           s                                  h            s 

 
Lesson 5( trang 52) 

3. Read again. Circle the wrong word and write the correct word. 

1. Minh is a girl. boy 

2. All Minh's shoes are orange. __pants___ 

3. Minh's favorite color is green. __ orange __ 

Lesson 6( trang 53) 

Listening 
1. Listen and number. (track 85) 

2 – 5 – 3 – 1 – 4  

Speaking 

2. Look at the pictures again. Point, ask, and answer. 

+ What color are these pants? => They're pink. 

+ What color is this dress? => It's red. 

• Học sinh luyện kỹ năng nói . 

• Học sinh nhìn lại tranh trong bài 1 sau đó đặt câu hỏi với “what” và trả lời với 

“ It’s hoặc They’re”. 

3. Draw and write about your favorite T-shirt. 



- Học sinh vẽ và viết về áo thun mà mình yêu thích. 

4. Circle ’s 

What’s= What is. 

It’s= It is. 

How many ’s ?: 2 

SÁCH BÀI TẬP( WORKBOOK). 

Lesson 4 (page 51) 

 

2. Write. 

1. shoes  2. T- shirt  3. sheep  4. fish. 
 

3. Read and write. Then color. ( Hs đọc và viết. Tô màu) 

Shirley's shoes are red, 

Her T-shirt is blue. 

She has a toy sheep,                   white 

And a toy fish, too.                 blue 

The sheep is white,                         blue 

The fish is blue. 

Shirley wants to play, 

With me and with you.                    red                                                  

 
                              Lesson 5. (page 52) 

 



1. Listen and read the story again. Then write. (Track 13) 

1. coat  2. pants  3. socks  4. orange  
5. T- shirt  6. soccer 

Lesson 6 (page 53). 
Bài 1. Học sinh tô đậm và viết lại con chữ ’s. 
Bài 2: Học sinh viết lại mẫu câu với cách viết ngắn gọn của is    ’s 
theo mẫu. 
Where is my dress?                       Where’s my dress? 
Bài 3: Học sinh khoanh tròn vào 4 trang phục mình yêu thích và 
viết màu sắc. 
Bài 4: Học sinh vẽ, tô màu và giới thiệu trang phục của mình. 
- Học sinh có thể dựa vào bài mẫu dưới đây để hoàn thành bài 

của riêng mình. 

This is my dress. It’s yellow.                                                       
This is my hat. It’s pink.                                        
This is my T-shirt. It’s red. 

These are my socks. They’re white. 
These are my shoes. They’re blue. 
These are my shorts. They’re orange. 

 

            
 

 

    


